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Một hồ sơ liên thông cho tài
sản, công việc, an toàn và
vật tư
Oprelia EAM cho sản xuất, công nghiệp chế biến, năng lượng và
cảng — mọi lần kiểm tra, lệnh công việc, phiếu công tác, vật tư và
con số liên thông trên mọi cơ sở của tập đoàn.

Tháng 10/2026 Mọi công ty, con người và địa điểm trong dữ liệu mẫu là giả định.
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Tóm tắt
Oprelia EAM cho sản xuất, công nghiệp chế biến, năng lượng và cảng — mọi lần kiểm tra,
lệnh công việc, phiếu công tác, vật tư và con số liên thông trên mọi cơ sở của tập đoàn.

Tập đoàn Công nghiệp Thalvora (giả định) vận hành một nhà máy xử lý khí, hai nhà máy nhiệt điện, một nhà
máy thuỷ điện, một công ty dịch vụ sửa chữa và một cảng biển quốc tế. Tất cả làm việc trên một bản cài
Oprelia tại trụ sở.

Sản xuất và công nghiệp
chế biến

Dây chuyền và cụm công nghệ,
thiết bị quay, phụ trợ; phiếu hỏa
công và không gian hạn chế có
đo khí; quản lý thay đổi có xem
xét trước khởi động; chất
lượng và không phù hợp; bảng
thiết bị đi theo các mẻ sản
xuất.

Năng lượng

Tổ máy theo IEEE 762 và các
hệ số sẵn sàng; ngừng máy và
đại tu; sổ ca và vòng kiểm tra;
phát thải từ nhiên liệu và điện.

Cảng và bến

Cẩu và thiết bị bãi với đồng hồ
giờ và lượt nâng; bảng thiết bị
đi theo lượt tàu, báo hỏng từ
cabin, bảo dưỡng trong khe
giữa hai lượt tàu; thiết bị nâng
rời kiểm tra trước khi cấp; kiểm
tra kết cấu.

Tài liệu này trình bày
Vì sao liên kết giữa các bản ghi quan trọng, và ý tưởng duy nhất phía sau sản phẩm.

Một ngày qua các cơ sở của tập đoàn — nhà máy điện, kho, trụ sở, cảng biển — mỗi bước là một màn
hình thật.

Mọi phân hệ, từ tài sản và công việc tới an toàn, con người, vận hành, lịch ca trực, điều độ thiết bị và kết
nối với hệ thống điều hành của cơ sở, và báo cáo — và cách người dùng chủ chốt tự cấu hình sản phẩm
không cần lập trình.

Cách triển khai sản phẩm và một đợt thí điểm gồm những gì.

Về ảnh chụp màn hình

Mọi ảnh chụp lấy từ sản phẩm với giao diện tiếng Việt. Công ty, con người và địa điểm trong dữ liệu
mẫu là giả định; hãng thiết bị là thương hiệu thật.
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Vấn đề: các mắt xích bị đứt
Ở hầu hết nhà máy, thông tin về một thiết bị nằm rải rác ở nhiều công cụ không biết đến
nhau.

Mỗi công cụ một sự thật
Lệnh công việc ở một hệ thống, phiếu công tác
trên giấy, hồ sơ cô lập trong sổ, phụ tùng trong
bảng tính, mua hàng ở ERP.

Không công cụ nào trả lời được câu hỏi trong
ngày: việc này có bắt đầu an toàn được không,
ngay bây giờ, đủ vật tư chưa?

Con số lên tới lãnh đạo mà không kèm bản ghi
gốc, nên buổi họp nào cũng bắt đầu bằng tranh
luận về số liệu.

Một mắt xích đứt có giá
Việc bắt đầu khi phiếu công tác đã bị tạm dừng.

Máy chờ một phụ tùng chưa ai đặt mua.

Chứng nhận kiểm định hết hạn bị phát hiện lúc
đánh giá, không phải trước lúc nâng.

Sự cố lặp lại vì không ai kiểm chứng hành động
khắc phục.

Chi phí theo thiết bị phải ước đoán, nên sửa hay
thay quyết bằng cảm tính.
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Một ý tưởng: mỗi bản ghi gắn với bản ghi nó phụ
thuộc
Lệnh công việc biết thiết bị, yêu cầu, phiếu công tác, cô lập, vật tư, nhân công và chi phí
của nó — và hệ thống kiểm tra các liên kết đó trước khi bắt đầu việc.

Kiểm tra hoặc cảnh báo Yêu cầu Lệnh công việc Phiếu + cô lập

Vật tư & mua hàngQuét mã & hoàn thànhLịch sử & chi phíBáo cáo có ký

Kiểm tra trước khi làm

Không bắt đầu khi thiếu phiếu,
chưa cô lập, chứng nhận hết
hạn hay người chưa đủ năng
lực — nhà máy chọn cảnh báo
hay chặn.

Con số mở ra được

Mỗi chỉ số tính lại từ bản ghi và
mở ra được bản ghi; thiếu dữ
liệu thì nói rõ, không đoán.

Không bản ghi mồ côi

Kho chỉ biến động khi có
chứng từ; hành động khắc
phục chỉ đóng khi đã kiểm
chứng hiệu quả.
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Một ngày qua các cơ sở của tập đoàn
Tập đoàn Công nghiệp Thalvora (giả định) vận hành một nhà máy xử lý khí, hai nhà máy
nhiệt điện, một nhà máy thuỷ điện, một công ty dịch vụ sửa chữa và một cảng biển quốc
tế. Tất cả làm việc trên một bản cài Oprelia tại trụ sở.

06:00
NHÀ MÁY ĐIỆN

Giao ca — có hồ sơ
Trưởng ca giao ca với hai chữ ký: thiết bị ngừng, phiếu công tác và cô lập đang hiệu lực. Không gì thất lạc
giữa hai ca.

Giao ca — có hồ sơ
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07:10
NHÀ MÁY ĐIỆN

Vòng kiểm tra phát hiện số đo vượt ngưỡng
Mỗi điểm kiểm tra có ngưỡng cảnh báo và báo động. Vượt báo động thì tự lập yêu cầu bảo trì đúng thiết bị,
kèm số đo.

08:00
NHÀ MÁY ĐIỆN

Kỹ thuật viên quét mã bơm — không gõ phím
Điện thoại hiện trước những điều an toàn — phiếu công tác đang hiệu lực trên bơm — rồi tới lệnh đang mở.
Một chạm để mở việc.

Vòng kiểm tra phát hiện số đo vượt ngưỡng

Kỹ thuật viên quét mã bơm — không gõ phím
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08:30
NHÀ MÁY ĐIỆN

Tổ công tác ký vào phiếu bằng thẻ
Mỗi người quét thẻ. Huấn luyện, chứng chỉ và sức khỏe được kiểm lại mỗi lần mở phiếu; người bị chặn
được nêu tên kèm lý do.

09:15
NHÀ MÁY ĐIỆN

Cô lập ai cũng thấy
Mã QR cô lập tại máy hiện "Đang cô lập — không vận hành", các điểm cô lập và ai đang treo khoá cá nhân.

Tổ công tác ký vào phiếu bằng thẻ

Cô lập ai cũng thấy
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10:30
KHO

Nhãn ngăn kệ cho biết bên trong có gì
Quét nhãn ngăn kệ hay lô ra hàng bên trong, lô và hạn dùng; với lệnh của kỹ thuật viên thì đề xuất xuất kho
một chạm, lô hết hạn trước.

11:30
TRỤ SỞ

Mua hàng theo quy tắc duyệt của chính doanh nghiệp
Quy tắc được vẽ thành sơ đồ. "Chạy thử" cho thấy đường đi của khoản mua 250 triệu ₫ và những ai sẽ
được hỏi.

Nhãn ngăn kệ cho biết bên trong có gì

Mua hàng theo quy tắc duyệt của chính doanh nghiệp
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14:00
CẢNG BIỂN

Bảng thiết bị đi theo kế hoạch vận hành
Ở cảng, kế hoạch là các lượt tàu; ở nhà máy là các mẻ sản xuất. Bảng cho biết máy nào đang làm, dự
phòng, hỏng, đang bảo trì hay bị khoá vì an toàn — cả trên TV phòng điều độ.

14:20
CẢNG BIỂN

Báo hỏng từ cabin bằng một chạm
Người lái quét mã QR trên cabin và chạm một lần. Lệnh công việc khẩn được tạo, trưởng ca và bảo trì được
báo, bảng đề xuất máy dự phòng thay thế. Không gõ phím.

Bảng thiết bị đi theo kế hoạch vận hành

Báo hỏng từ cabin bằng một chạm
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16:00
KHO

Hàng giao sai thành báo cáo không phù hợp
Hàng bị từ chối khi nhận tạo báo cáo không phù hợp, gắn với đơn hàng, nhà cung cấp và khi cần là hành
động khắc phục.

16:25
CẢNG BIỂN

Bảng thiết bị báo khi dữ liệu của cảng về trễ
Lịch tàu và phân công cẩu đến từ hệ thống khai thác của cảng; không ai phải nhập lại. Khi hệ thống không
gửi gì trong một giờ, bàn điều độ và TV phòng điều độ báo trễ từ lúc nào; máy hỏng và khoá an toàn trên
bảng vẫn đúng.

Hàng giao sai thành báo cáo không phù hợp

Bảng thiết bị báo khi dữ liệu của cảng về trễ
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16:45
CẢNG BIỂN

Thông báo tới nhóm chat của tổ
Một quy tắc "khi … thì …" do trưởng phòng bảo trì soạn báo trưởng ca mỗi việc khẩn; thông báo được sao
thêm sang kênh Microsoft Teams của tổ bảo trì, mỗi tin có nhật ký gửi.

17:30
TẬP ĐOÀN

Lãnh đạo thấy mọi cơ sở cạnh nhau
Chỉ số của mọi nhà máy, mỗi chỉ số tính lại từ bản ghi và mở được tới bản ghi.

Thông báo tới nhóm chat của tổ

Lãnh đạo thấy mọi cơ sở cạnh nhau
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18:00
CẢNG BIỂN

Ca đêm nhận ca — thông báo đi theo lịch trực
Sáu giờ tối, lịch trực chuyển nhiệm vụ sang ca đêm: trưởng ca, điều độ trực, kỹ thuật trực. Báo hỏng và
chuyển cấp duyệt giờ tới họ, không tới mọi người cùng vai trò. Khi người trực không nhận được thông báo,
thông báo đi tới cả vai trò — và việc đó được ghi lại.

Ca đêm nhận ca — thông báo đi theo lịch trực
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4

Các phân hệ
Một bộ bản ghi cho mọi phân hệ; mỗi phân hệ có thể mua riêng. Danh mục chức năng liệt
kê từng chức năng.

Tài sản và vị trí
Một sổ thiết bị của mỗi cơ sở và nơi lắp đặt, để mọi lệnh, phiếu, số đo và chi phí rơi đúng thiết bị.

Vị trí chức năng tách khỏi thiết bị có số chế tạo, kèm lịch sử lắp đặt

Lớp thiết bị và mã hư hỏng theo ISO 14224

Mức quan trọng được đánh giá và người thứ hai duyệt

Nhiều đồng hồ đếm mỗi thiết bị (giờ, chu kỳ, lượt nâng), bảo hành

Trang 360° của bơm ngưng: nhận dạng, mức quan trọng, yêu cầu an toàn, độ tin cậy.
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Quản lý công việc
Yêu cầu được sàng lọc, công việc lập kế hoạch theo năng lực tổ đội, thực hiện an toàn và đóng kèm nhân
công, vật tư, chi phí.

Yêu cầu → lệnh → duyệt → lập kế hoạch → lập lịch → thực hiện → đóng, lịch sử trạng thái đầy đủ

Các bước theo nghề, số người, giờ công; danh mục sẵn sàng

Bảng kế hoạch tuần và giao việc trong ngày theo năng lực tổ đội

Cổng bắt đầu việc: kiểm tra phiếu, cô lập, chứng nhận, năng lực

Lệnh công việc với vòng đời, ngoại lệ an toàn và dữ liệu kế hoạch.
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Bảo dưỡng định kỳ (PM)
Làm việc theo kế hoạch thay vì chữa cháy, tổ chức theo cách của các hệ EAM lớn.

PM theo lịch hoặc theo nhiều đồng hồ, cho thiết bị, vị trí hay tuyến

Sinh trước cho đợt ngừng máy; chuỗi job plan; theo mùa

Dời hạn có duyệt và việc ngoài chu kỳ

Kế hoạch 52 tuần cố định, tuân thủ tính theo từng lần đến hạn

Chương trình PM: theo lịch và theo đồng hồ, lần đến hạn kế tiếp và trạng thái.
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Độ tin cậy và phân tích hư hỏng
Biết máy nào hỏng, vì sao và tốn bao nhiêu — từ những gì đã thực sự xảy ra.

MTBF, MTTR, sẵn sàng, việc kế hoạch và khẩn cấp, mỗi chỉ số nêu tử số, mẫu số và định nghĩa

Báo cáo hư hỏng mã hoá theo ISO 14224 (dạng, cơ chế, nguyên nhân, cách phát hiện)

Thiết bị hỏng nhiều, hỏng lặp lại

Chi phí theo thiết bị và so với giá trị thay thế

Phân tích bảo trì: mỗi con số nói rõ cách tính.
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Kho và vật tư
Đúng phụ tùng, đúng kho, giữ cho đúng việc — mọi biến động kho đều có chứng từ.

Nhiều kho với ngăn kệ, lô và hạn dùng (hết hạn trước xuất trước)

Mã tình trạng và phụ tùng luân chuyển có số chế tạo

Giữ chỗ: duyệt lệnh là giữ vật tư; thiếu thì lệnh chờ và tự quay lại khi hàng về

Kiểm kê, chuyển kho, đề xuất đặt hàng, hàng đi đường

Vật tư: giá trị tồn, mức đặt hàng và kiểm tra số dư kho.
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Mua hàng và hợp đồng
Mua qua chuỗi duyệt theo số tiền — người lập không tự duyệt — và đánh giá bằng lần giao hàng thật.

Yêu cầu mua → báo giá → đơn hàng → nhận hàng có kiểm tra, từ chối, trả hàng

Hợp đồng và thoả thuận giá, lấy hàng theo hợp đồng khung

Dung sai nhận vượt; kiểm tra từng phần

Điểm nhà cung cấp: đúng hạn, thời gian giao, tỷ lệ lỗi, chênh giá

Đơn hàng và trạng thái duyệt.
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Quy tắc phê duyệt tự cấu hình
Mỗi doanh nghiệp duyệt một kiểu. Quy tắc phải dễ đọc, dễ đổi và không thể bẻ cong ở những chỗ liên quan
an toàn.

Mỗi quy trình duyệt vẽ thành sơ đồ: ai duyệt, điều kiện, thời hạn, leo thang

"Chạy thử": tô sáng đường đi của hồ sơ mẫu và người được hỏi

Bước an toàn bị khoá (người cấp phiếu, quản lý khu vực, cô lập, xem xét an toàn thay đổi, kiểm chứng
độc lập)

Không ai tự duyệt hồ sơ của mình hay duyệt hai bước của một hồ sơ

Luồng duyệt mua hàng: điều kiện số tiền, vai trò, thời hạn, leo thang.
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Chất lượng và không phù hợp
Điều không phù hợp được ghi một lần và theo tới nguyên nhân.

Báo cáo không phù hợp từ nhận hàng, công việc hay quy trình

Gắn với thiết bị, đơn hàng, phiếu nhận, nhà cung cấp và hành động khắc phục

Xử lý và đóng có kiểm chứng

Sổ không phù hợp.
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Phiếu công tác và cô lập (LOTO)
An toàn là một phần của công việc: phiếu, cô lập và con người được kiểm tra ngay nơi lập kế hoạch và bắt
đầu việc.

Phiếu điện tử (hỏa công, trên cao, không gian hạn chế, điện…) với danh mục kiểm tra, đo khí, duyệt, tạm
dừng, giao ca

LOTO với điểm cô lập, xác minh không năng lượng, hộp khoá nhóm, khoá cá nhân

Người cấp phiếu có mặt tại hiện trường trước khi cho phép việc rủi ro cao (QR trên bản phiếu dán tại chỗ)

Người quản lý khu vực độc lập với công việc

Phiếu hỏa công đang hiệu lực, với vòng đời và các kiểm soát.
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Sự cố, điều tra và hành động khắc phục
Rút kinh nghiệm từ mọi sự kiện và chứng minh cách khắc phục có hiệu quả.

Sự cố và suýt sự cố, mức độ và tính phải ghi nhận

Phân tích nguyên nhân gốc: 5 tại sao, xương cá, nguyên nhân hệ thống đã xác nhận

Hành động khắc phục (CAPA) có nguồn, người phụ trách, hạn

Kiểm chứng hiệu quả độc lập trước khi đóng

Quản lý thay đổi (MOC)
Không thay đổi thiết bị, quy trình hay thủ tục nếu chưa xem xét.

Loại thay đổi (khẩn cấp, tạm thời, quy trình / thiết bị / thủ tục) và các giai đoạn

Xem xét rủi ro và xem xét an toàn trước khởi động

Ghi đối tượng bị ảnh hưởng và các lần duyệt

Sự cố và suýt sự cố.

Sổ quản lý thay đổi.
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Nhà thầu, đào tạo và năng lực
Đúng người, đủ năng lực và còn hạn cho mỗi công việc.

Sơ tuyển nhà thầu, bảo hiểm, nhập môn và xếp hạng

Hồ sơ đào tạo và chứng chỉ có hạn

Ma trận năng lực theo vai trò và khoá học

Kiểm tra khi giao việc hay ký vào phiếu

Ma trận năng lực.
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Sổ người lao động và thẻ
Biết ai đang ở hiện trường, theo phiếu nào, có được làm việc không — không gõ phím.

Sổ nhân viên và người của nhà thầu, kèm thẻ, nghề, kết luận sức khỏe

Quét thẻ: ký vào/ra phiếu, treo/tháo khoá cá nhân, bắt đầu/kết thúc giờ làm

Từ chối nói rõ bằng lời, có ghi nhật ký

Thẻ người lao động trên điện thoại: người này có được làm việc không?

Thiết bị pháp định, phát thải và năng lượng
Các sổ cơ quan quản lý yêu cầu, giữ như một phần công việc hằng ngày.

Thiết bị nghiêm ngặt với giấy chứng nhận kiểm định; hết hạn thì chặn việc, trừ chính việc kiểm định

Hồ sơ hiệu chuẩn

Phát thải và cường độ carbon từ nhiên liệu và điện mua

Tổ công tác: ký vào bằng thẻ, kiểm tra năng lực trực tiếp.

Sổ thiết bị nghiêm ngặt.
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Vận hành
Bức tranh của ca ở một chỗ, và các hồ sơ vận hành mà bảo trì cần — cho từng ngành.

Sổ nhật ký ca; không sửa được, sửa là một phiên bản mới

Giao ca hai chữ ký

Vòng kiểm tra có ngưỡng cảnh báo và báo động; vượt ngưỡng sinh yêu cầu

Tổ máy theo trạng thái IEEE 762 và các hệ số sẵn sàng (năng lượng)

Sổ nhật ký ca.

Oprelia EAM · Giới thiệu sản phẩm

Dữ liệu mẫu là giả định 25 / 37



Trung tâm báo cáo và bảng điều khiển
Con số lãnh đạo tin được: mỗi chỉ số tính từ bản ghi, kèm định nghĩa và mở ra được bản ghi phía sau.

Bảng điều khiển theo chủ đề: bảo trì, PM, tài sản, kho, chuỗi cung ứng, vận hành

Thư viện báo cáo chuẩn; Excel, PDF, CSV đầy đủ dòng

Ô ký cho người chịu trách nhiệm

Tháng đã chốt không đổi âm thầm; số liệu muộn bổ sung một lần, có ghi nhận

Trang báo cáo của tôi.
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Điện thoại, mã QR và làm việc khi mất mạng
Đeo găng, đứng trên cao: người thợ không nên phải gõ phím.

Quét thẻ thiết bị: an toàn trước, rồi một chạm để bắt đầu hay tiếp tục

Mã QR hệ thống trên phiếu, cô lập, lệnh, người lao động, nhà thầu

Nhãn ngăn kệ, lô, số chế tạo

Cùng màn hình trên Android và iOS; cài đặt điện thoại một lần

Quét thẻ thiết bị: phiếu trước, rồi lệnh đang mở.
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Nhiều cơ sở và góc nhìn tập đoàn
Một bản cài tại trụ sở; mọi cơ sở kết nối; mỗi người thấy những gì vai trò cho phép.

Mọi cơ sở cạnh nhau cho lãnh đạo tập đoàn

Vai trò theo từng cơ sở; duyệt theo hạn mức; nhật ký đầy đủ

Trang chủ theo vai trò: việc đang chờ tôi

Giao diện tiếng Việt và tiếng Anh

Phân tích tập đoàn trên mọi cơ sở.

Oprelia EAM · Giới thiệu sản phẩm

Dữ liệu mẫu là giả định 28 / 37



Điều độ thiết bị theo kế hoạch vận hành
Bộ phận vận hành biết ngay máy nào làm được, máy nào hỏng và khi nào trả, có an toàn không — và bảo trì
khớp vào kế hoạch thay vì giành giật với nó. Dùng được cho cảng biển, công nghiệp nặng và sản xuất.

Bảng thiết bị đi theo kế hoạch vận hành — từng lượt tàu ở cảng, từng mẻ sản xuất ở nhà máy: sẵn sàng,
đang làm, dự phòng, hỏng, đang bảo trì, hạn chế hay bị khoá

Báo hỏng bằng cách quét mã QR của máy: một chạm tạo lệnh công việc khẩn, báo trưởng ca và bảo trì,
đề xuất máy dự phòng thay thế

Bảo dưỡng trong khe trống của kế hoạch: hệ thống đề xuất khe gần ngày đến hạn nhất, người khác
duyệt, không gì tự dời

TV phòng điều độ: hình ảnh trực tiếp của hiện trường — máy, khu làm việc, vùng cấm, lượt đến kế tiếp —
làm mới mỗi 30 giây qua một đường dẫn có thể thu hồi

Bảng thiết bị của cảng mẫu: mỗi máy theo trạng thái, kèm lượt tàu máy đang phục vụ.
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Tự cấu hình không cần lập trình
Mỗi doanh nghiệp làm việc một kiểu. Người dùng chủ chốt tự điều chỉnh luồng duyệt, hồ sơ, bảng số liệu và
cảnh báo — với cùng các chốt chặn như phần còn lại của sản phẩm: người thứ hai xem xét, chạy thử trước,
quy tắc an toàn không bẻ cong được.

Thiết kế luồng phê duyệt: điều kiện, phiên bản, chạy thử trên hồ sơ thật, bốn mắt khi cho hiệu lực

Trường và biểu mẫu tự thêm cho thiết bị, công việc, mua hàng và hồ sơ an toàn, xem xét trước khi áp
dụng

"Bảng của tôi" từ chỉ số và báo cáo của chính sản phẩm, chia sẻ khi quản lý duyệt

Quy tắc "khi … thì …" chỉ với việc an toàn, chạy thử trước và bốn mắt

Thiết kế luồng: vai trò và điều kiện số tiền của bước đang chọn ở bên phải; "Không có lỗi" mới gửi xem xét được.
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Kênh thông báo
Thông báo tới người nhận ngay nơi họ đang làm việc — nhóm chat của ca, hộp thư của tổ, hệ thống phiếu
yêu cầu — không ai phải canh thêm một màn hình. Chuông trong sản phẩm vẫn giữ mọi thông báo.

Microsoft Teams, Google Chat, Slack, e-mail và webhook có ký

Mỗi kênh chọn loại thông báo — bước duyệt đang chờ, nhắc và chuyển cấp, thông báo của luồng, của
quy tắc, thiết bị hỏng — và ngôn ngữ

Gửi ở chế độ nền, tự gửi lại khi lỗi; nhật ký gửi kèm kết quả từng tin; gửi tin thử bất cứ lúc nào

Địa chỉ và khoá được giữ kín, chỉ hiện dạng che

Các lần gửi gần đây của một kênh Teams: tin nhắn thử, thiết bị hỏng, thông báo của quy tắc — mỗi tin kèm kết quả.
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Lịch ca trực và thông báo theo ca
Nhà máy và cảng chạy liên tục ngày đêm biết ai giữ từng nhiệm vụ trong mỗi ca — và thông báo cần người
xử lý ngay tới đúng người đang trực, không phải mọi người cùng vai trò, và không bao giờ rơi vào khoảng
trống.

Lịch trực theo ca và ngày, kèm nhiệm vụ: trưởng ca, giám sát trực, điều độ trực, kỹ thuật trực, thành viên
ca

"Ai đang trực": các ca đang chạy, người trong ca, nhiệm vụ chưa có ai giữ

Thông báo bước duyệt đang chờ, nhắc việc và chuyển cấp, quy tắc "khi … thì …" và thiết bị hỏng tới
đúng người đang giữ nhiệm vụ

Khi không liên lạc được ai — không ai có lịch, tất cả vắng mặt, người trực không nhận được thông báo —
thông báo tới mọi người cùng vai trò, và việc này được ghi lại, hiện rõ trên màn hình

Lịch trực tuần của nhà máy điện mẫu: 3 ca × 8 giờ, mỗi ca có trưởng ca và kỹ thuật trực.
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Kết nối hệ thống điều hành
Bảng thiết bị nhận lịch, phân công máy và lượt làm hàng từ chính hệ thống điều hành của cơ sở — ở cảng là
hệ thống khai thác cảng (TOS) — không cần lập trình. Không ai phải nhập kế hoạch hai lần, và bàn điều độ
thấy ngay khi dữ liệu về trễ.

Bốn cách nhận, thiết lập ngay trên màn hình: hệ thống điều hành tự gửi dữ liệu; tải tệp lên; đọc một thư
mục dùng chung; đọc hệ thống điều hành theo lịch

Lịch tàu, phân công máy, lượt làm hàng kèm giờ chạy máy — kế hoạch mà bảng thiết bị đi theo

Ánh xạ cột không cần lập trình: cột nguồn sang trường, định dạng ngày cố định, chữ hoa/thường, giá trị
mặc định, và bảng quy đổi biến mã riêng của hệ thống thành cầu bến, trạng thái của cơ sở

Đọc trực tiếp bản tin lịch cập cầu theo chuẩn của ngành cảng biển

Các kết nối của cảng mẫu — cách nhận, nội dung, trạng thái, bản tin gần nhất — và những gì bị từ chối, mỗi dòng kèm lý do
bằng lời và nút "Gửi lại".
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Giấy phép bên thứ ba
Pháp chế và mua sắm thấy mọi thành phần sản phẩm dùng và giấy phép của nó.

Danh sách tra cứu thư viện, phông chữ, mô hình, bộ dữ liệu kèm giấy phép

Lọc theo loại giấy phép; mở một dòng để đọc nguyên văn

Camera AI về trang bị bảo hộ Đang phát triển

Camera có thể giám sát khu vực của phiếu để phát hiện thiếu trang bị bảo hộ; con người luôn là người quyết
định.

Giám sát bắt đầu từ phiếu, cô lập hay lệnh; kết thúc cùng nó

Không nhận diện khuôn mặt; cảnh báo do người có thẩm quyền xem và xác nhận

Đang phát triển: mô hình nhận dạng chưa cung cấp cho sử dụng chính thức

Giới thiệu › Giấy phép bên thứ ba.

Trang camera AI (đang phát triển).
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Thiết lập cho nhiều ngành
Mỗi cơ sở chọn một hồ sơ ngành: lớp thiết bị, mã hư hỏng, phiếu công tác, chỉ số và
danh mục kiểm tra.

Sản xuất và công nghiệp
chế biến

Dây chuyền và cụm công nghệ,
thiết bị quay, phụ trợ; phiếu hỏa
công và không gian hạn chế có
đo khí; quản lý thay đổi có xem
xét trước khởi động; chất
lượng và không phù hợp; bảng
thiết bị đi theo các mẻ sản
xuất.

Năng lượng

Tổ máy theo IEEE 762 và các
hệ số sẵn sàng; ngừng máy và
đại tu; sổ ca và vòng kiểm tra;
phát thải từ nhiên liệu và điện.

Cảng và bến

Cẩu và thiết bị bãi với đồng hồ
giờ và lượt nâng; bảng thiết bị
đi theo lượt tàu, báo hỏng từ
cabin, bảo dưỡng trong khe
giữa hai lượt tàu; thiết bị nâng
rời kiểm tra trước khi cấp; kiểm
tra kết cấu.

Tiếng Việt và tiếng Anh
Mọi màn hình có tiếng Việt và tiếng Anh; nhà máy tại Việt Nam có sẵn các sổ theo yêu cầu.

Tổ máy của nhà máy điện: sẵn sàng tính từ trạng thái tổ máy đã ghi.

Oprelia EAM · Giới thiệu sản phẩm

Dữ liệu mẫu là giả định 35 / 37



6

Triển khai và độ tin cậy
Một bản cài, mọi cơ sở

Cài một lần tại trụ sở; các nhà máy kết nối qua
mạng nội bộ. Bản dự phòng có thể tiếp quản.

Làm việc tại hiện trường

Điện thoại, máy tính bảng, máy quét cầm tay; trạm
tại nhà máy giữ việc quét khi mất kết nối về trụ sở.

Vai trò và nhật ký

Mỗi người một vai trò ở mỗi cơ sở; duyệt theo
hạn mức; mọi thao tác tạo, sửa, duyệt, đóng đều
được ghi.

Bản quyền theo phân hệ

Mua phân hệ cần dùng, thêm sau; dữ liệu không
mất khi tắt một phân hệ.

Trang chủ của giám đốc nhà máy: những việc đang chờ.
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Bước tiếp theo: thí điểm tại một cơ sở
Cách tốt nhất để đánh giá Oprelia là chạy trên thiết bị và con người của chính bạn, tại một
cơ sở.

1 · Chuẩn bị

Thống nhất phạm vi và thước
đo; nạp thiết bị, phụ tùng, tổ
đội, kế hoạch PM; đặt vai trò và
hạn mức.

2 · Vận hành

Chạy yêu cầu, công việc, phiếu,
cô lập, kho và mua hàng cho
khu vực thí điểm; gắn mã lên
thiết bị.

3 · Đánh giá

Cùng lãnh đạo xem các con số
và quyết định mở rộng sang
các cơ sở khác.

Trao đổi với chúng tôi

Hãy cho chúng tôi biết cơ sở, khu vực và vấn đề muốn giải quyết trước — chúng tôi sẽ chuẩn bị kế
hoạch thí điểm.
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